 II. TỌA ĐỘ TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG VÀ TỌA ĐỘ TRỌNG TÂM TAM GIÁC.





HOẠT ĐỘNG 2. Trong mặt phẳng toạ độ , cho hai điểm  và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng  (minh hoạ ở Hình 19).



a) Biểu diễn vectơ  theo hai vectơ  và .



b) Tính tọa độ của  theo tọa độ của  và .
[image: ]
Kiến thức trọng tâm: 




Cho hai điểm  và . Nếu  là trung điểm đoạn thẳng  thì


LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG





3. Cho hai điểm  và . Tìm tọa độ điểm  sao cho  là trung điểm đoạn thẳng .



HOẠT ĐỘNG 3. Trong mặt phẳng toạ độ , cho tam giác có trọng tâm  (minh họ̣a ở Hình 20).



a) Biểu diễn vectơ  theo ba vectơ  và .


b) Tính tọa độ của  theo tọa độ của .
[image: ]

Kiến thức trọng tâm: 




Cho tam giác  có . Nếu  là trọng tâm tam giác  thì








Ví dụ 4 :  Cho tam giác  có . Tìm tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  và trọng tâm  của tam giác .
Giải


Do  là trung điểm đoạn thẳng  nên



Vậy .



Do  là trọng tâm tam giác  nên . 

Vậy .
LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG


4.  Cho ba điểm , .


a) Chứng minh ba điểm , không thẳng hàng.



b) Tìm toạ độ điểm  sao cho  là trọng tâm của tam giác .
III. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG 





HOẠT ĐỘNG 4. Trong mặt phẳng toạ độ , cho  và  là các vectơ đơn vị trên  và 

a) Tính .


b) Cho . Tính tích vô hướng .
Để tính các tích vô hướng nói trên, ta làm như sau:


Ta có:  (vì  ). Do đó


 .
Kiến thức trọng tâm: 



Nếu  và  thì .
Nhận xét: 


a) Nếu  thì .



b) Nếu  và  thì .



c) Với hai vectơ  và  khác , ta có:
· 


 và  vuông góc với nhau khi và chỉ khi .
· 




Ví dụ 5 :  Trong mặt phẳng tọ̣ độ , cho tam giác  có .


a) Tính  và .

b) Chứng minh .

c) Giải tam giác .
Giải


a) Ta có: . Do đó .
Mặt khác, ta cũng có:




oleObject3.bin

oleObject47.bin

image50.wmf
58

;

33

G

æö

ç÷

èø


oleObject48.bin

image51.wmf
(1;1)

A

-


oleObject49.bin

image52.wmf
(1;5),(1;2)

BG


oleObject50.bin

image53.wmf
A


oleObject51.bin

image54.wmf
,

BG


image4.wmf
(

)

;

MM

Mxy


oleObject52.bin

image55.wmf
C


oleObject53.bin

image56.wmf
G


oleObject54.bin

image57.wmf
ABC


oleObject55.bin

image58.wmf
Oxy


oleObject56.bin

image59.wmf
i

r


oleObject4.bin

oleObject57.bin

image60.wmf
j

r


oleObject58.bin

image61.wmf
Ox


oleObject59.bin

image62.wmf
Oy


oleObject60.bin

image63.wmf
22

;;.

ijij

rrrr


oleObject61.bin

image64.wmf
(

)

(

)

1122

;,;

uxyvxy

==

rr


image5.wmf
AB


oleObject62.bin

image65.wmf
.

uv

rr


oleObject63.bin

image66.wmf
2222

||1;||1;0

iijjij

====×=

rrrrrr


oleObject64.bin

image67.wmf
ij

^

rr


oleObject65.bin

image68.wmf
(

)

(

)

22

112212122112

...

...

.

.

uvxiyjxiyjxxixyijxyjiyyj

=++=+++

rrrrrrrrrr

rr


oleObject66.bin

image69.wmf
1212

xxyy

=+


oleObject5.bin

oleObject67.bin

image70.wmf
(

)

11

;

uxy

=

r


oleObject68.bin

image71.wmf
(

)

22

;

vxy

=

r


oleObject69.bin

image72.wmf
1212

.

uvxxyy

=+

rr


oleObject70.bin

image73.wmf
(;)

axy

=

r


oleObject71.bin

image74.wmf
22

||

aaaxy

=×=+

rrr


image6.wmf
OM

uuuur


oleObject72.bin

image75.wmf
(

)

11

;

Axy


oleObject73.bin

image76.wmf
(

)

22

;

Bxy


oleObject74.bin

image77.wmf
(

)

(

)

22

2121

||

ABABxxyy

==-+-

uuur


oleObject75.bin

image78.wmf
(

)

11

;

uxy

=

r


oleObject76.bin

image79.wmf
(

)

22

;

vxy

=

r


oleObject6.bin

oleObject77.bin

image80.wmf
0

r


oleObject78.bin

image81.wmf
u

r


oleObject79.bin

image82.wmf
v

r


oleObject80.bin

image83.wmf
1212

0

xxyy

+=


oleObject81.bin

image84.wmf
1212

2222

1122

.

cos(,).

||.||

.

xxyy

uv

uv

uv

xyxy

+

==

++

rr

rr

rr


image7.wmf
OA

uuur


oleObject82.bin

image85.wmf
Oxy


oleObject83.bin

image86.wmf
ABC


oleObject84.bin

image87.wmf
(2;2),(1;1),(8;0)

ABC

-


oleObject85.bin

image88.wmf
,

BABC

uuuruuur


oleObject86.bin

image89.wmf
·

cos

ABC


oleObject7.bin

oleObject87.bin

image90.wmf
ABAC

^

uuuruuur


oleObject88.bin

image91.wmf
ABC


oleObject89.bin

image92.wmf
(1;3),(7;1)

BABC

==

uuuruuur


oleObject90.bin

image93.wmf
173110

BABC

×=×+×=

uuuruuur


oleObject91.bin

image94.wmf
2222

||1310,||7150,

BABC

=+==+=

uuuruuur


image8.wmf
OB

uuur


oleObject92.bin

image95.wmf
·

105

coscos(,).

5

||||

1050

BABC

ABCBABC

BABC

×

====

×

×

uuuruuur

uuuruuur

uuuruuur


oleObject93.bin

oleObject8.bin

image9.wmf
M


oleObject9.bin

image10.wmf
A


oleObject10.bin

image11.wmf
B


oleObject11.bin

image12.png
Hinh 19




image13.wmf
(

)

;

AA

Axy


oleObject12.bin

image14.wmf
(

)

;

BB

Bxy


oleObject13.bin

image15.wmf
(

)

;

MM

Mxy


oleObject14.bin

image16.wmf
AB


oleObject15.bin

image17.wmf
;.

22

ABAB

MM

xxyy

xy

++

==


oleObject16.bin

image18.wmf
(2;4)

A


oleObject17.bin

image19.wmf
(5;7)

M


oleObject18.bin

image20.wmf
B


oleObject19.bin

image21.wmf
M


oleObject20.bin

image22.wmf
AB


oleObject21.bin

image23.wmf
Oxy


oleObject22.bin

image1.wmf
Oxy


image24.wmf
ABC


oleObject23.bin

image25.wmf
G


oleObject24.bin

image26.wmf
OG

uuur


oleObject25.bin

image27.wmf
,

OAOB

uuuruuur


oleObject26.bin

image28.wmf
OC

uuur


oleObject27.bin

oleObject1.bin

image29.wmf
G


oleObject28.bin

image30.wmf
,,

ABC


oleObject29.bin

image31.png




image32.wmf
ABC


oleObject30.bin

image33.wmf
(

)

(

)

(

)

;,;,;

AABBCC

AxyBxyCxy


oleObject31.bin

image34.wmf
(

)

;

GG

Gxy


image2.wmf
(

)

;

AA

Axy


oleObject32.bin

image35.wmf
ABC


oleObject33.bin

image36.wmf
;. 

33

ABCABC

GG

xxxyyy

xy

++++

==


oleObject34.bin

image37.wmf
ABC


oleObject35.bin

image38.wmf
(2;1),(2;5),(5;2)

ABC

-


oleObject36.bin

image39.wmf
M


oleObject2.bin

oleObject37.bin

image40.wmf
AB


oleObject38.bin

image41.wmf
G


oleObject39.bin

image42.wmf
ABC


oleObject40.bin

image43.wmf
(

)

;

MM

Mxy


oleObject41.bin

image44.wmf
AB


image3.wmf
(

)

;

BB

Bxy


oleObject42.bin

image45.wmf
2215

0;3.

22

MM

xy

-++

====


oleObject43.bin

image46.wmf
(0;3)

M


oleObject44.bin

image47.wmf
(

)

;

GG

Gxy


oleObject45.bin

image48.wmf
ABC


oleObject46.bin

image49.wmf
(2)25152

;

33

GG

xy

-++++

==


